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BẢNG QUẢN LÝ VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, CẤU KIỆN, THIẾT BỊ XÂY DỰNG

1. Thông tin chung

· Tên công trình:

· Địa điểm:

· Chủ đầu tư:

· Nhà thầu thi công:

· Thời gian thi công:

2. Bảng theo dõi vật liệu xây dựng

	STT
	Mã vật tư
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Số lượng theo thiết kế
	Số lượng nhập
	Số lượng xuất
	Tồn kho
	Nhà cung cấp
	Chứng chỉ/CO/CQ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Bảng theo dõi thiết bị thi công

	STT
	Tên thiết bị
	Mã hiệu
	Số lượng
	Tình trạng
	Ngày kiểm định
	Ngày bảo dưỡng
	Người phụ trách
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Bảng theo dõi cấu kiện

	STT
	Mã cấu kiện
	Tên cấu kiện
	Vị trí lắp đặt
	Số lượng
	Ngày sản xuất
	Ngày lắp đặt
	Kiểm tra chất lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng bảng

1. Cập nhật thông tin hàng ngày

2. Ghi chép đầy đủ số liệu nhập/xuất

3. Định kỳ kiểm tra đối chiếu số liệu

4. Lưu trữ đầy đủ chứng từ liên quan

5. Báo cáo kịp thời các bất thường

6. Chữ ký phê duyệt

Người lập bảng:

· Họ tên:

· Chức vụ:

· Ngày:

Người kiểm tra:

· Họ tên:

· Chức vụ:

· Ngày:

Người phê duyệt:

· Họ tên:

· Chức vụ:

· Ngày:

